Phụ lục 1
(ban hành kèm theo Thông báo số 1098/TB-VYDHDT ngày 09/6/2025
của Viện Y dược học dân tộc)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _GoBack]LỚP PHỔ CẬP KIẾN THỨC ĐÔNG Y
“CHÂM CỨU SƠ CẤP” - KHÓA 129

	Ngày học: Thứ Hai – Tư - Sáu
	Giờ học: 10 giờ 00 đến 11 giờ 30

	Khai giảng: 14/7/2025
	Bế giảng: 29/9/2025



	STT
	THỜI GIAN
	NGÀY HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	GIẢNG VIÊN

	1. 
	10h00-10h15
	Thứ hai
14/7/2025
	Khai giảng
	CN. Mai Ngọc Khánh Di

	2. 
	10h15-11h30
	
	Sơ lược lịch sử môn châm cứu
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	3. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
16/7/2025
	Đại cương Học thuyết Âm Dương
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	4. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
18/7/2025
	Học thuyết Âm Dương
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	5. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
21/7/2025
	Học thuyết Ngũ hành
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	6. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
23/7/2025
	Học thuyết Ngũ hành (tt)
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	7. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
25/7/2025
	Đại cương kinh lạc
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	8. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
28/7/2025
	Huyệt vị
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	9. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
30/7/2025
	Huyệt vị (tt)
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	10. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
01/8/2025
	Kỹ thuật châm
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	11. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
04/8/2025
	Kỹ thuật cứu
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	12. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
06/8/2025
	Phương pháp lập phác đồ chẩn đoán và điều trị chứng hàn nhiệt
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	13. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
08/8/2025
	Phương pháp lập phác đồ chẩn đoán và điều trị chứng hàn nhiệt (tt)
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	14. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
11/8/2025
	Chức năng tạng tượng- Tinh, thần, khí, huyết tân dịch
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	15. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
13/8/2025
	Kinh phế và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	16. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
15/8/2025
	Kinh tỳ và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	17. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
18/8/2025
	Kinh can và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	18. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
20/8/2025
	Kinh tâm bào và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	19. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
22/8/2025
	Kinh vị và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	20. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
25/8/2025
	Kinh đại trường và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	21. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
27/8/2025
	Kinh tâm và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	22. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
29/8/2025
	Kinh đởm và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	23. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
03/9/2025
	Mạch nhâm – Mạch đốc
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	24. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
05/9/2025
	Kinh thận và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	25. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
08/9/2025
	Kinh tam tiêu và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	26. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
10/9/2025
	Kinh bàng quang và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	27. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
12/9/2025
	Kinh tiểu trường và huyệt
	LY. Phạm Duy Xuân Quang

	28. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
12/9/2025
	Ôn tập và bài tập 1
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	29. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
15/9/2025
	Bài tập 2,3
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	30. 
	10h00-11h30
	Thứ tư
17/9/2025
	Bài tập 4
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	31. 
	10h00-11h30
	Thứ sáu
19/9/2025
	Ôn tập
	LY. Đoàn Diệp Trọng

	32. 
	
	22/9/2025 – 26/9/2025
	- Học viên đóng tiền thực hành.
- Thực hành
- Thi thực hành
	Giảng viên phụ trách khoa lâm sàng

	33. 
	10h00-11h30
	Thứ hai
29/9/2025
	Thi lý thuyết
	CN. Mai Ngọc Khánh Di




